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BẢNG GIÁ ĐẤT 

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TỊNH BIÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2006/QĐ-UBND

ngày 21 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

A. ĐẤT Ở ĐÔ THỊ, VEN ĐÔ THỊ:

I. Giới hạn đô thị: 


1. Thị trấn Nhà Bàng

- Phía Đông giáp Kênh Trà Sư (đến ranh Xã Đội Nhà Bàng)

- Phía Tây giáp Ranh xã An Phú (Quốc lộ 91).

- Phía Nam: Hết ranh Trạm Y tế Nhà Bàng – TDC Thới Hoà 2.

- Phía Bắc giáp đường vòng Núi Trà Sư đến biên trên ranh xã Nhơn Hưng.
2. Thị trấn Chi Lăng 

- Phía Đông: Từ Hương lộ Voi 1 đến hết ranh trường THCS Cao Bá Quát.

- Phía Tây giáp Tỉnh lộ 948 từ Cổng bến xe Chi Lăng đến đường vào ÔTưKsa.

- Phía Nam: từ Hương lộ Voi 1 đến giáp tỉnh lộ 948 (khu dân cư hiện hữu).

- Phía Bắc giáp hết ranh đường số 11, điểm đầu Phòng khám khu vực Chi Lăng

3. Thị Trấn Tịnh Biên

- Phía Đông giáp Cống 93 (hết ranh khu Công nghiệp Xuân Tô).

- Phía Tây giáp kênh Vĩnh tế (cầu Sập đến cầu Hữu Nghị và Đình An Phú cũ).

- Phía Nam giáp đất ruộng từ Núi Đất đến Hương lộ 17.

- Phía Bắc Đình An Phú cũ đến Lộ Tịnh Biên 1.


II.Giá đất phân theo vị trí, phân loại đường phố:


ĐVT : 1.000 đồng/m2
	Số TT
	Tên đường phố
	Giới hạn Từ . . . . đến . . . . .
	Loại đường
	Giá đất 

vị trí 1

	A
	THỊ TRẤN NHÀ BÀNG
	 
	 
	 

	I
	ĐƯỜNG LOẠI I
	 
	 
	 

	1
	Khu vực chợ
	Đầu chợ - Lộ Thới Hoà 2 (2 dãy phố)
	1
	2.000

	2
	Hương lộ 8
	Đầu chợ - Biên trên đường vào Huyện Đội
	1
	1.500

	3
	Tỉnh lộ 948
	Nhà Truyền thống – Biên đầu ngã ba Thới Sơn
	1
	1.500

	4
	Quốc lộ 91
	Chợ Nhà Bàng - hết ranh Chùa 9 Tầng
	1
	1.500

	
	
	Chợ Nhà Bàng- UBND huyện (kể cả đường vào)
	1
	1.500

	II
	ĐƯỜNG LOẠI 2
	 
	 
	 

	5
	Tỉnh lộ 948
	Ngã 3 Thới Sơn- Ranh xã Thới Sơn
	2
	800

	6
	Hương lộ 7
	Ngã ba Thới Sơn- Hết ranh Trạm xá Nhà Bàng
	2
	800

	7
	Hương lộ 8
	Biên trên đường Huyện Đội - đầu đường vòng núi Trà Sư
	2
	800

	8
	Quốc lộ 91
	Chùa 9 tầng – ranh xã An Phú
	2
	1.000

	
	
	UBND huyện - cầu Trà Sư
	2
	1.000

	Số TT
	Tên đường phố
	Giới hạn Từ . . . . đến . . . . .
	Loại đường
	Giá đất 

vị trí 1

	III
	ĐƯỜNG LOẠI 3
	 
	 
	 

	9
	Lộ Thới Hoà 2
	Đầu chợ - Tru điện 1/34 (Lô A Thới Hoà 2)
	3
	300

	10
	Lộ Thới Hoà 2
	Tru điện 1/34 - Cống trước Xã Đội
	3
	240

	11
	Các đường nối từ
	Cầu Chùa - Lộ Thới Hoà 2  
	3
	300

	12
	Quốc lộ 91 đến Lộ
	Cống ông 5 Đức- Lộ Thới Hoà 2
	3
	300

	13
	Lộ Thới Hòa 2
	Cống vào trường Bán công - lộ Thới Hoà 2
	3
	300

	14
	Đường Bệnh viện
	Qlộ 91 – Ngã tư Lộ Thới Hoà 2
	3
	300

	15
	Hương lộ 8
	Biên trên đường vòng Núi Trà Sư- ranh xã Nhơn Hưng
	3
	300

	16
	Hường lộ 6
	Qlộ 91 – xã Đội Nhà Bàng
	3
	300

	17
	 Lộ Hoà Hưng
	Giáp Qlộ 91 – ranh Trạm bơm HTX
	3
	150

	18
	Lộ vào Điện Nước
	Giáp Qlộ 91 – Chùa Lình Quỳnh
	3
	150

	B
	THỊ TRẤN CHI LĂNG
	 
	 
	 

	I
	ĐƯỜNG LOẠI 1
	 
	 
	 

	1
	Khu vực chợ
	Hình chữ H (2 đầu chợ - giáp tỉnh lộ 948)
	1
	2.000

	2
	Tỉnh lộ 948
	Ngã 3 ÔTưksa – Cống Bến xe Chi Lăng
	1
	1.700

	3
	Đường vòng 48
	Tỉnh lộ 948 – ngã tư nhà Ông Hữu Thạnh
	1
	1.700

	4
	Đường vòng 48
	Ngã tư nhà ông Hữu Thạnh- ngã tư Bưu Điện
	1
	2.000

	II
	ĐƯỜNG LOẠI 2
	 
	 
	 

	5
	Đường vòng 48
	Bưu Điện – A Chi Lăng -  giáp lộ Voi I
	2
	1.020

	6
	Đường số 1
	 Đường vòng 48 –Hết ranh phòng khám khu vực Chi Lăng
	2
	900

	7
	Đường số 2, 3, 4, 5, 6, 7
	Đường vòng 48 – Đường số 10
	2
	900

	8
	Đường số 3 nối dài
	Đường vòng 48 – Cty Lương Thực cũ ra giáp ranh TL 948
	2
	900

	9
	Hương lộ Voi I
	Tỉnh lộ 948 - hết ranh đường số 10
	2
	900

	III
	ĐƯỜNG LOẠI 3
	 
	 
	 

	10
	Đường số 8, 9
	Đường vòng 48- Đường số 10
	3
	540

	11
	Đường số 10
	Phòng ngũ Đông Xuân – Hương lộ Voi I
	3
	540

	12
	Đường số 11
	Đường vòng 48 (trước Bưu Điện) – Hương lộ Voi I
	3
	250

	13
	Hương lộ Voi I
	Đường số 10 - cuối Trường THCS Cao Bá Quát
	3
	250

	C
	THỊ TRẤN TỊNH BIÊN:
	 
	 
	 

	I
	ĐƯỜNG LOẠI 1
	 
	 
	 

	1
	Chợ Tịnh Biên
	Các đường đối diện nhà lồng Chợ Tịnh Biên
	1
	4.000

	
	
	(Đường số 22, số 7, số 21, và số 11)
	
	

	2
	Chợ Tịnh Biên
	Các đường còn lại (đường số 6, số 8, số 10)
	1
	3.000

	3
	Đường sau UBND Ttrấn
	Đường số 11- hết ranh sau UBND thị trấn Tịnh Biên
	1
	2.000

	4
	Tuyến N1
	Cầu Hữu Nghị- hết ranh UBND thị trấn Tịnh Biên
	1
	3.000

	5
	Tuyến N1
	UBND thị trấn Tịnh Biên – Nhà máy nước
	1
	1.800

	6
	Quốc lộ 91
	Cầu Hữu Nghị - hết ranh trường TH A Xuân Tô
	1
	3.000

	7
	Quốc lộ 91
	Trường TH A Xuân Tô- hết ranh Lộ Xuân Tô 1
	1
	2.500

	8
	Hương lộ 17
	Ngã ba đường đắp - Cống số 1 (Nhà Tư Lách)
	1
	1.500

	Số TT
	Tên đường phố
	Giới hạn Từ . . . . đến . . . . .
	Loại đường
	Giá đất 

vị trí 1

	9
	Đường sau UBND Ttrấn
	Ranh UBND thị trấn- giáp Tlộ 55A
	1
	1.500

	10
	Quốc lộ 91
	Lộ Xuân Tô 1 - Cống K 93 (ranh đô thị)
	1
	2.000

	II
	ĐƯỜNG LOẠI 2
	 
	 
	 

	11
	Lộ Xuân Tô 1
	Qlộ 91- đầu đường TDC Trung tâm Xuân Tô
	2
	1.000

	12
	Tuyến lộ N1
	Nhà máy nước – Biên đầu đường Đình
	2
	800

	III
	ĐƯỜNG LOẠI 3
	 
	 
	 

	13
	Lộ Xuân Tô 1
	Đầu đường TDC Trung tâm Xuân Tô- giáp 55A
	3
	600

	14
	Tuyến lộ N1
	Cầu Sập - cầu Hữu Nghị (có tôn nền)
	3
	500


	
	
	Cầu Sập - cầu Hữu Nghị (Không có tôn nền)
	3
	240

	15
	Các hẽm Bến xe
	Các hẽm trong khu Xóm Mới sau Bến xe
	3
	600


B. GIÁ ĐẤT Ở NÔNG THÔN:

1. Khu vực 1: Đất ở nông thôn tại trung tâm xã (trung tâm chợ xã; trung tâm hành chính xã):


a. Đất ở nông thôn nằm tại trung tâm hành chính xã:










Đơn vị tính đ/m2
	Số TT
	Tên xã
	Giá đất vị trí 1

	1
	Xã An Hảo
	400.000

	2
	Xã Thới Sơn
	400.000

	3
	Xã Vĩnh Trung
	300.000

	4
	Xã An Phú
	300.000

	5
	Xã Tân Lập
	300.000

	6
	Xã An Cư
	250.000

	7
	Xã Tân Lợi
	250.000

	8
	Xã Nhơn Hưng
	250.000

	9
	Xã Văn Giáo
	250.000

	10
	Xã Núi Voi
	250.000

	11
	Xã An Nông
	30.000



b. Đất ở nông thôn nằm tại trung tâm chợ xã:


Đơn vị tính đ/m2
	Số TT
	Tên xã
	Tên Chợ
	Giá đất vị trí 1

	1
	Xã An Hảo
	Chợ An Hảo
	400.000

	2
	Xã Thới Sơn
	Chợ Thới Sơn
	400.000

	3
	Xã Vĩnh Trung 
	Chợ Vĩnh Trung
	300.000

	4
	Xã Tân Lập
	Chợ Tân Lập
	400.000

	5
	Xã Núi Voi 
	Chợ Voi 1 (kể cả au tàu)
	500.000

	6
	Xã An Cư
	Chợ Ba Soài
	250.000

	7
	Xã Tân Lợi
	Chợ Tân Lợi
	250.000

	8
	Xã Văn Giáo
	Chợ Văn Giáo
	250.000

	Các xã chưa có Chợ: An Nông, An Phú, Nhơn Hưng.


2. Khu vực 2: Đất ở nông thôn tiếp giáp đường giao thông:

a. Đất ở nông thôn tiếp giáp Quốc lộ 91:

Đơn vị tính đ/m2
	Số TT
	Đoạn từ . . . đến . . .
	Giá đất vị trí 1

	1
	Cầu Tha La - cầu Trà Sư (bên trái có tôn nền)
	180.000

	2
	Cầu Tha La - cầu Trà Sư (bên phải không có tôn nền)
	60.000

	3
	Ranh xã An Phú- ranh TT. Tịnh Biên (thuộc xã An Phú)
	300.000

	4
	Ranh TT. Tịnh Biên đến điểm đầu của 15
	400.000

	5
	Điểm đầu cua 15 – ranh giới hạn đô thị (Cống K 93)
	700.000


b. Đất ở nông thôn tiếp giáp tỉnh lộ:

Đơn vị tính đ/m2
	Số TT
	Đoạn từ . . . đến . . .
	Giá đất vị trí 1

	I
	Tiếp giáp tỉnh lộ 948:
	

	1
	Tỉnh lộ 948 đoạn xã An Hảo
	270.000

	2
	Tỉnh lộ 948 đoạn xã Tân Lợi
	200.000

	3
	Tỉnh lộ 948 đoạn thị trấn Chi Lăng
	250.000

	4
	Tỉnh lộ 948 đoạn xã Vĩnh Trung
	200.000


	5
	Tỉnh lộ 948 đoạn xã Vĩnh Trung (từ Thala Chùa Hoạch Tọt – giáp ranh Văn Giáo)
	120.000

	6
	Tỉnh lộ 948 đoạn xã Vĩnh Trung (Đoạn Mương Tiền chưa có tôn nền)
	40.000

	7
	Tỉnh lộ 948 đoạn xã Văn Giáo
	120.000

	8
	Tỉnh lộ 948 đoạn xã Văn Giáo (Đoạn Mương Tiền chưa có tôn nền)
	40.000

	9
	Tỉnh lộ 948 đoạn xã Thới Sơn, thị trấn Nhà Bàng
	150.000

	II
	Tiếp giáp tỉnh lộ 55A (Tuyến N1):
	

	1
	Ngã ba Cây Mít – ranh thị trấn Tịnh Biên
	200.000

	2
	Ranh thị trấn Tịnh Biên - giới hạn đô thị TT. Tịnh Biên
	500.000

	3
	Cầu Sập - cầu Gò Cây Sung
	50.000

	4
	Cầu Gò Cây Sung - cầu 19
	40.000

	5
	Cầu 19- cầu 20
	30.000

	6
	Cầu 20 - cầu 23
	25.000


c. Đất ở nông thôn tiếp giáp đường giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thuỷ (Kênh cấp I, cấp II):

Đơn vị tính đ/m2
	Số TT
	Đoạn từ . . . đến . . .
	Giá đất vị trí 1

	1
	Xã An Cư:
	

	
	- Hương lộ 17A: Từ giáp ranh TT. Tịnh Biên- hết ranh trụ sở ấp Bà Đen
	120.000

	2
	Thị trấn Tịnh Biên:
	

	
	- Hương lộ 17: Từ Cống 4 Lách- Ngã 3 Tà Lá
	400.000

	
	- Hường lộ 17: Từ ngã 3 Tà Lá – giáp ranh An Cư, An Nông
	200.000

	3
	Đường Núi Cấm:
	

	
	- Từ tỉnh lộ 948 đến hết ranh đường tam cấp lên núi (suối Thanh Long
	300.000

	
	- Từ đường lên suối Thanh Long đến ngã ba đường công binh cũ
	200.000

	
	- Từ ngã 3 đường công binh cũ đến nhà ông 5 vệ
	150.000

	4
	Lộ Tây Trà Sư, lộ sau UBND xã Văn Giáo
	65.000

	5
	Các tuyến đương: Đường công binh cũ, lộ 20 An Nông, Văn Lanh An Hảo, Láng Cháy An Hảo, Lộ Nam An Hoà An Hảo, Đình Thới Sơn, Lộ ngang Phước Điền, Mỹ Á, Đường làng Dệt Văn Giáo, Lộ mới cua 13, Ôtưksa Vĩnh Thượng, Lộ Hoà Hưng 
	80.000

	6
	Các đường giao thông nông thôn, đường liên xã còn lại
	80.000


3. Khu vực 3: Đất ở nông thôn khu vực còn lại.

Đơn vị tính đ/m2
	Số TT
	Tên xã
	Giá đất vị trí 1

	1
	Thị trấn Chi Lăng, Nhà Bàng, Tịnh Biên
	60.000

	2
	Xã An Cư, Tân Lợi, An Nông
	40.000

	3
	Các xã còn lại
	40.000


C. ĐẤT NÔNG NGHIỆP:


1. Đất trồng cây hàng năm, đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản:

a. Trong nội ô thị trấn:









Đơn vị tính đ/m2
	Số TT
	Tên xã
	Giá đất

hạng 1
	Giá đất

hạng 2
	Giá đất

hạng 3
	Giá đất

hạng 4
	Giá đất

hạng 5

	1
	Thị trấn Nhà Bàng
	50.000
	46.000
	42.000
	38.000
	35.000

	2
	Thị trấn Chi Lăng
	50.000
	46.000
	42.000
	38.000
	35.000

	3
	Thị trấn Tịnh Biên
	50.000
	46.000
	42.000
	38.000
	35.000


b. Tiếp giáp Quốc lộ:










Đơn vị tính đ/m2
	Số TT
	Tên xã
	Giá đất

Hạng 1
	Giá đất

hạng 2
	Giá đất

Hạng 3
	Giá đất

hạng 4
	Giá đất

hạng 5

	1
	Thị trấn Tịnh Biên
	50.000
	47.000
	45.000
	42.000
	40.000

	2
	Thị trấn Nhà Bàng
	46.000
	44.000
	42.000
	36.000
	32.000

	3
	Xã An Nông
	36.000
	34.000
	32.000
	30.000
	25.000

	4
	Xã An Phú 
	38.000
	35.000
	32.000
	30.000
	25.000



c. Tiếp giáp tỉnh lộ:

Đơn vị tính đ/m2
	Số TT
	Tên xã
	Giá đất

hạng 1
	Giá đất

hạng 2
	Giá đất

hạng 3
	Giá đất

hạng 4
	Giá đất

hạng 5

	1
	Thị trấn Tịnh Biên
	45.000
	42.000
	40.000
	37.000
	35.000

	2
	Thị trấn Nhà Bàng
	40.000
	38.000
	36.000
	34.000
	30.000

	3
	Thị trấn Chi Lăng
	40.000
	38.000
	36.000
	34.000
	30.000

	4
	Xã An Hảo
	38.000
	35.000
	32.000
	27.000
	24.000

	5
	Xã Vình Trung
	38.000
	35.000
	32.000
	27.000
	24.000

	6
	Xã Văn Giáo
	38.000
	35.000
	32.000
	27.000
	24.000

	7
	Xã Thới Sơn
	38.000
	35.000
	32.000
	27.000
	24.000

	8
	Xã Nhơn Hưng
	38.000
	35.000
	32.000
	27.000
	24.000

	9
	Xã An Phú
	38.000
	35.000
	32.000
	27.000
	24.000

	10
	Xã Tân Lợi
	38.000
	35.000
	32.000
	27.000
	24.000

	11
	Xã An Nông
	38.000
	35.000
	32.000
	27.000
	24.000

	12
	Xã An Cư
	38.000
	35.000
	32.000
	27.000
	24.000



d. Tiếp giáp giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thuỷ (Sông Tiền, Sông Hậu, kênh cấp I, cấp II):





Đơn vị tính đ/m2
	Số TT
	Tên xã
	Giá đất

Hạng 1
	Giá đất

hạng 2
	Giá đất

hạng 3
	Giá đất

hạng 4
	Giá đất

Hạng 5

	1
	Thị trấn Tịnh Biên
	40.000
	38.000
	35.000
	32.000
	30.000

	2
	Thị trấn Nhà Bàng
	30.000
	28.000
	26.000
	22.000
	20.000

	3
	Thị trấn Chi Lăng
	30.000
	28.000
	26.000
	22.000
	20.000

	4
	Xã Tân Lợi
	30.000
	28.000
	26.000
	22.000
	20.000

	5
	Xã An Nông
	30.000
	28.000
	26.000
	22.000
	20.000

	6
	Xã An Cư
	30.000
	28.000
	26.000
	22.000
	20.000

	7
	Các xã còn lại
	30.000
	28.000
	26.000
	22.000
	20.000



d. Khu vực còn lại (không tiếp giáp đường giao thông, giao thông thuỷ):


Đơn vị tính đ/m2
	Số TT
	Tên xã
	Giá đất

Hạng 1
	Giá đất

hạng 2
	Giá đất

hạng 3
	Giá đất

Hạng 4
	Giá đất

hạng 5

	1
	Thị trấn Tịnh Biên
	36.000
	34.000
	32.000
	28.000
	25.000

	2
	Thị trấn Nhà Bàng
	28.000
	26.000
	23.000
	20.000
	18.000

	3
	Thị trấn Chi Lăng
	28.000
	26.000
	23.000
	20.000
	18.000

	4
	Xã Tân Lợi
	25.000
	23.000
	21.000
	18.000
	16.000

	5
	Xã An Nông
	25.000
	23.000
	21.000
	18.000
	16.000

	6
	Xã An Cư
	25.000
	23.000
	21.000
	18.000
	16.000

	7
	Các xã còn lại
	25.000
	23.000
	21.000
	18.000
	16.000


2. Đất trồng cây lâu năm:


a. Trong nội ô thị trấn:





Đơn vị tính đ/m2
	Số TT
	Tên xã
	Giá đất

Hạng 1
	Giá đất

hạng 2
	Giá đất

hạng 3
	Giá đất

hạng 4
	Giá đất

hạng 5

	1
	Thị trấn Nhà Bàng
	60.000
	56.000
	52.000
	48.000
	40.000

	2
	Thị trấn Chi Lăng
	60.000
	56.000
	52.000
	48.000
	40.000

	3
	Thị trấn Tịnh Biên
	60.000
	56.000
	52.000
	48.000
	40.000


b. Tiếp giáp Quốc lộ:










Đơn vị tính đ/m2
	Số TT
	Tên xã
	Giá đất

Hạng 1
	Giá đất

hạng 2
	Giá đất

Hạng 3
	Giá đất

hạng 4
	Giá đất

hạng 5

	1
	Thị trấn Tịnh Biên
	60.000
	56.000
	52.000
	48.000
	40.000

	2
	Thị trấn Nhà Bàng
	60.000
	56.000
	52.000
	48.000
	40.000

	3
	Xã An Nông
	40.000
	36.000
	32.000
	28.000
	24.000

	4
	Xã An Phú 
	60.000
	56.000
	52.000
	48.000
	40.000


c. Tiếp giáp tỉnh lộ:

Đơn vị tính đ/m2
	Số TT
	Tên xã
	Giá đất

hạng 1
	Giá đất

hạng 2
	Giá đất

Hạng 3
	Giá đất

hạng 4
	Giá đất

hạng 5

	1
	Thị trấn Tịnh Biên
	50.000
	47.000
	45.000
	43.000
	40.000

	2
	Thị trấn Nhà Bàng
	45.000
	42.000
	39.000
	36.000
	30.000

	3
	Thị trấn Chi Lăng
	45.000
	42.000
	39.000
	36.000
	30.000

	4
	Xã An Hảo
	45.000
	42.000
	39.000
	36.000
	30.000

	5
	Xã Vình Trung
	45.000
	42.000
	39.000
	36.000
	30.000

	6
	Xã Văn Giáo
	45.000
	42.000
	39.000
	36.000
	30.000

	7
	Xã Thới Sơn
	45.000
	42.000
	39.000
	36.000
	30.000

	8
	Xã Nhơn Hưng
	45.000
	42.000
	39.000
	36.000
	30.000

	9
	Xã An Phú
	45.000
	42.000
	39.000
	36.000
	30.000

	10
	Xã Tân Lợi
	45.000
	42.000
	39.000
	36.000
	30.000

	11
	Xã An Nông
	45.000
	42.000
	39.000
	36.000
	30.000

	12
	Xã An Cư
	45.000
	42.000
	39.000
	36.000
	30.000



d. Tiếp giáp giao thông nông thôn, đường liên xã, giao thông thuỷ (Sông Tiền, Sông Hậu, kênh cấp I, cấp II):


Đơn vị tính đ/m2
	Số TT
	Tên xã
	Giá đất

Hạng 1
	Giá đất

hạng 2
	Giá đất

Hạng 3
	Giá đất

hạng 4
	Giá đất

hạng 5

	1
	Thị trấn Tịnh Biên
	45.000
	43.000
	40.000
	38.000
	36.000

	2
	Thị trấn Nhà Bàng
	36.000
	34.000
	32.000
	29.000
	24.000

	3
	Thị trấn Chi Lăng
	36.000
	34.000
	32.000
	29.000
	24.000

	4
	Xã Tân Lợi
	36.000
	34.000
	32.000
	29.000
	24.000

	5
	Xã An Nông
	36.000
	34.000
	32.000
	29.000
	24.000

	6
	Xã An Cư
	36.000
	34.000
	32.000
	29.000
	24.000

	7
	Các xã còn lại
	36.000
	34.000
	32.000
	29.000
	24.000



d. Khu vực còn lại (không tiếp giáp đường giao thông, giao thông thuỷ):


Đơn vị tính đ/m2
	Số TT
	Tên xã
	Giá đất

Hạng 1
	Giá đất

hạng 2
	Giá đất

Hạng 3
	Giá đất

Hạng 4
	Giá đất

hạng 5

	1
	Thị trấn Tịnh Biên
	40.000
	38.000
	36.000
	34.000
	32.000

	2
	Thị trấn Nhà Bàng
	30.000
	28.000
	26.000
	24.000
	20.000

	3
	Thị trấn Chi Lăng
	30.000
	28.000
	26.000
	24.000
	20.000

	4
	Xã Tân Lợi
	30.000
	28.000
	26.000
	24.000
	20.000

	5
	Xã An Nông
	30.000
	28.000
	26.000
	24.000
	20.000

	6
	Xã An Cư
	30.000
	28.000
	26.000
	24.000
	20.000

	7
	Các xã còn lại
	30.000
	28.000
	26.000
	24.000
	20.000


3. Đất trồng rừng:

Đơn vị tính đ/m2
	Số TT
	Tên xã
	Giá đất

hạng 1
	Giá đất

hạng 2
	Giá đất

hạng 3
	Giá đất

Hạng 4
	Giá đất

hạng 5

	
	Toàn huyện
	
	
	15.000
	12.000
	8.000
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__________________________________________________________________________________________________________

Bảng giá đất trên địa bàn huyện T ịnh Biên  áp dụng năm 2007

                                       


